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TÓM TẮT 

Nấm linh chi đen (Amauroderma rugosum) có chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, được xem như một 
loại dược liệu truyền thống ở nhiều nước châu Á. Tuy nhiên, các nghiên cứu về loài nấm này trên thế giới cũng như 
ở Việt Nam còn rất khiêm tốn. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả hình thái, phân tích phát sinh loài và tối 
ưu hóa các điều kiện nhân nuôi hệ sợi, quả thể của chủng nấm linh chi đen Am20 thu thập tại Đồng Nai, Việt Nam. 
Kết quả nghiên cứu về hình thái, kết hợp với dữ liệu trình tự nucleotide vùng ITS cho thấy mẫu nấm linh chi đen 
Am20 có độ tương đồng cao với loài A. rugosum. Nghiên cứu cũng đã lần đầu tiên nhân nuôi thành công hệ sợi và 
quả thể loài nấm này ở Việt Nam. Hệ sợi chủng nấm A. rugosum Am20 sinh trưởng thuận lợi nhất trên môi trường 
PDA, pH 6-7, nhiệt độ 30C. Hệ sợi của chủng nấm này có thể nhân nuôi được trên các loại hạt ngũ cốc như lúa tẻ, 
lúa mì. Chủng nấm Am20 có khả năng hình thành, phát triển quả thể trên cơ chất mùn cưa, lõi ngô. Thành phần cơ 
chất thích hợp nhất là 89% mùn cưa, 10% cám gạo, 1% CaCO3; năng suất nấm đạt 21,1 ± 2,45 g/kg cơ chất khô. 

Từ khóa: Amauroderma rugosum, pH, nhiệt độ, hạt ngũ cốc, cơ chất. 

Morphological Characteristics and Culture Conditions for Mycelial Growth  
and Fruiting of Black Lingzhi Mushroom (Amauroderma rugosum) Am20 

ABSTRACT 

Amauroderma rugosum contains various biologically active compounds and is considered a traditional medicine 
in many Asian countries. However, there was little research on this mushroom species in the world and in Vietnam. 
This study aimed to describe the morphology, analyze the phylogeny, and optimize the conditions for culturing the 
mycelium and fruiting bodies of the strain Am20 collected in Dong Nai, Vietnam. The results of the morphological 
study, combined with molecular data on the ITS region sequence showed that the strain Am20 had high similarity to 
other strains of A. rugosum. The culturing results showed the mycelia of A. rugosum strain Am20 grew well in a PDA 
medium at pH 6-7 and a temperature of 30C. Mycellia of this strain could be cultured on the cereal grains such as 
rice and wheat. The A. rugosum strain Am20 was able to form and develop fruiting bodies on substrates containing 
sawdust and corn cobs. The most suitable substrate was 89% sawdust, 10% rice bran, and 1% powder CaCO3. The 
yield reached 21.1 ± 2.45 g/kg dry substrates. 

Keywords: Amauroderma rugosum, pH, temperature, cereal grains, substrates, mycellial growth, fruiting  
body formation. 
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Loài Mã trình tự Chiều dài (bp)  Độ tương đồng (%) Độ bao phủ %  Nguồn gốc 

Amauroderma rugosum MK077647  660 99,65 70,0 Lào 

Amauroderma rugosum KU219982 619 99,82 79,0 Trung Quốc 

Amauroderma rugosum KJ531675  635 99,82 79,0 Trung Quốc 

Amauroderma rugosum OL629564  640 99,83 81,0 Trung Quốc 

Amauroderma rugosum MK077646  635 99,66 81,0 Thái Lan 

Amauroderma rugosum MN523223 606 99,66 81,0 Trung Quốc 
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Môi trường nuôi cấy Tốc độ sinh trưởng hệ sợi (mm/ngày) Sinh khối hệ sợi (gam) Mật độ hệ sợi 

MEA 6,01b ± 0,16 0,202B ± 0,012 SC 

PDA 6,55a ± 0,10 0,247A ± 0,011 SC 

SDA 3,87c ± 0,09 0,148C ± 0,018 C 

CZ 0,0d ± 0,00 0,0D ± 0,0 - 

±

    
MEA PDA SDA CZ 
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pH Tốc độ sinh trưởng hệ sợi (mm/ngày) Sinh khối hệ sợi (gam) Mật độ hệ sợi 

5 3,59c ± 0,14 0,153B ± 0,014 SC 

6 6,58a ± 0,07 0,242A ± 0,011 SC 

7 6,36a ± 0,12 0,217A ± 0,012 SC 

8 4,84b ± 0,08 0,167B ± 0,010 SC 

±
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Nhiệt độ (oC) Tốc độ sinh trưởng hệ sợi (mm/ngày)  Sinh khối hệ sợi (g) Mật độ hệ sợi  

20 1,72c ± 0,06 0,080C ± 0,008 SC 

25 6,56b ± 0,10 0,248B ± 0,005 SC 

30 6,75a ± 0,10 0,304A ± 0,008 C 

35 0,0d ± 0,00 0,0D ± 0,00 - 

±

    

20C 25C 30C 35C 
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